
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ 
TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

(Có đến ngày 08/9/2023) 
 

TT TÊN CƠ SỞ 
LOẠI HÌNH KINH 

DOANH 
ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

SỐ CẤP, NGÀY 
CẤP 

NGÀY HẾT HẠN 

1.  Nhà hàng Bà Yến DVAU 
Đường Nguyễn Ái Quốc, tổ 10, 

Bắc Hồng 
0982 525 564 Số 45, 04/11/2022 04/11/2025 

2.  Nhà hàng Phương Anh DVAU (Gà tắc) 
Số 16B, đường 3/2, tổ 4, Bắc 

Hồng 
0973 415 234 Số 35, 26/11/2021 26/11/2024 

3.  
Nhà hàng Dê Tuấn 

Mến 
DVAU (Dê thui) 

Số 39, Cao Thắng, tổ dp 3, Bắc 
Hồng 

0934 620 435 Số 25, 22/06/2022 22/06/2025 

4.  Nhà Hàng Hào Khoa DVAU (Miến ngan) Số 28, đường 3/2, tổ 3, Bắc Hồng, 0914 708406 Số 10, 05/05/2022 05/05/2025 

5.  Nhà hàng Dê Bích vị DVAU Số 56, đường 3/2, Tổ 9, Bắc Hồng 0964 293 999 Số 17, 20/05/2020 20/05/2023 

6.  Nhà hàng Anh Dũng DVAU 
Số 17, Sử Hy Nhan, tổ 2,  

Bắc Hồng 
0913602 072 Số 32, 26/08/2020 26/08/2023 

7.  
Nhà hàng 999 Anh 

Tuấn 
DVAU 

Số 316, Nguyễn Ái Quốc, tổ 1, 
Bắc Hồng 

0977 150 977 Số 21, 01/06/2022 01/06/2025 

8.  
Nhà hàng Dê Thui 

Hương Sơn 
DVAU 

Số 05, Cao Thắng, Tổ dp 3,  
Bắc Hồng 

0976 670 488 Số 37, 13/07/2022 13/07/2025 

9.  
Nhà hàng Khách sạn 

Việt Thái 
DVAU 

Số 104, Nguyễn Ái Quốc, tổ 10, 
Bắc Hồng 

Chi cục VSATTP cấp 

10.  Nhà hàng Hòe Nghị DVAU (Vịt) Số 67, đường 3/2, tổ 9, Bắc Hồng 0916 545 793 Số 36, 13/07/2022 13/07/2025 

11.  Nhà hàng Đức Thủy DVAU 
Số 243, Nguyễn Ái Quốc, tổ 2, 

Bắc Hồng 
0972 931 309 Số 34, 13/07/2022 13/07/2025 

12.  
Nhà hàng Lẩu nướng 

Boon BBQ Hồng Lĩnh 
DVAU 

Số nhà 142, đường 3/2, Tổ 2,  
Bắc Hồng 

0916 924 186 Số 08, 25/01/2021 25/01/2024 

13.  
Nhà hàng BBQ lẩu 
nướng Hồng Lĩnh  

( cơ sở 2) 
DVAU 

Số 190, đường 3/2, TDP6, 
phường Bắc Hồng 

0945 450 888 Số 07, 10/01/2023 10/01/2026 
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14.  Nhà Hàng Đồng Hạnh DVAU 
Số 23, đường Nguyễn Aí Quốc, 

Phường Bắc Hồng, thị xã H.Lĩnh 
0911 705 642 06/9/2022 

Chi cục  ATVSTP 
cấp 

15.  
Trường Mầm Non 

Nguyễn Du 
Bếp ăn bán trú 

TDP 2 - phường Bắc Hồng - TX 
Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh 

  
Chi cục ATVSTP 

cấp 

16.  
Trường Mầm Non  

Bắc Hồng 
Bếp ăn bán trú Tổ dp 3, Bắc Hồng 

   
17.  

Trường Tiểu học  
Bắc Hồng 

Bếp ăn bán trú Tổ dp 3, Bắc Hồng 
   

18.  Nhóm trẻ thơ Bếp ăn bán trú Tổ dp 3, Bắc Hồng 
   

19.  Nhóm trẻ Mây Trắng Bếp ăn bán trú Tổ dp 10, Bắc Hồng 
   

20.  Cà phê Sao Hôm DVAU 
Số 55, Nguyễn Ái Quốc, tổ 3,  

Bắc Hồng 
0346 678 678 Số 36, 28/09/2020 28/09/2023 

21.  Quán Song Linh 
DVAU (Bán chè các 

loại) 
Số 28, Phan Đình Giót, Tổ 3,  

Bắc Hồng 
0988 837 030 Số 60, 03/08/2023 03/08/2026 

22.  
Quán cháo Dinh 

Dưỡng Kim Oanh 
DVAU 

Số nhà 03, đường 3/2,Tổ dp 5, 
Bắc Hồng 

0988 202 605 Số 04, 11/01/2021 11/01/2024 

23.  
Cháo Bồ câu cách 
thủy Phương Hoa 

DVAU 
Số nhà 62, Trần Phú, tổ 5,  

Bắc Hồng 
0902 156 777 Số 09, 10/01/2023 10/01/2026 

24.  Quán Hòa Trọng 
DVAU (bia, các 

món nhậu) 
Đường Nguyễn Ái Quốc, Tổ dp 2, 

Bắc Hồng 
038 665 1175 Số 28, 12/07/2022 12/07/2025 

25.  
Quán Cháo Lòng  

Liên Toan 
DVAU Số 09, Cao Thắng, Bắc Hồng 0335 043 754 Số 31, 12/07/2022 12/07/2025 

26.  
Quán Bún Thanh 

Hương 
DVAU (Bún rêu) 

Số 93, Nguyễn Ái Quốc,  
Bắc Hồng 

0825 279 705 Số 35, 13/07/2022 13/07/2025 

27.  Quán Lan Thuyết DVAU (Bún rêu, ốc) 
Số 03, Cao Thắng, Tổ dp 3,  

Bắc Hồng 
0387 215 677 Số 32, 12/07/2022 12/07/2025 

28.  Quán 109 DVAU (Bún bò) 
Số 109, Nguyễn Ái Quốc, tổ 3, 

Bắc Hồng 
0946 214 275 Số 24, 10/06/2022 10/06/2025 

29.  Quán phở Yến Tửu DVAU 
Số nhà 124, đường 3/2, Tổ 2,  

Bắc Hồng 
0911 696 997 Số 09, 01/02/2021 01/02/2024 

30.  
Quán Cháo Gà  

Bà Thảo 2 
DVAU 

Số 13, Sử Hy Nhan, tổ dp 2,  
Bắc Hồng 

0913 586 676 Số 18, 19/05/2022 19/05/2025 
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31.  
Quán Cháo Lòng  

(Lam Thuận) 
DVAU 

Số 01, ngõ 106, Trần Phú,  
Tổ dp 5, Bắc Hồng 

0934 919 608 Số 16, 11/05/2022 11/05/2025 

32.  
Quán Gà mẹt  

Hà Huyền 
DVAU 

Số 15, đường Bình Lạng,  
tổ 5, Bắc Hồng 

0888 818 369 Số 52, 25/11/2022 25/11/2025 

33.  
Quán bánh mướt ram 

dò Hương Hiệp 
DVAU 

Số 04, đường 3/2, Tổ dp 4,  
phường Bắc Hồng 

0386 495694 Số 60, 20/12/2022 20/12/2025 

34.  
Quán cháo canh  

Chính Anh 
DVAU 

số 35, đường 3/2, tdp5, phường 
Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh 

0986 261 238 Số 49, 09/05/2023 09/05/2026 

35.  
Quán Bánh bèo  

Tuổi Hồng 
DVAU 

(Ăn vặt, giải khát) 
Số nhà 45, đường 3/2,  

Tổ dp 5, Bắc Hồng 
0914 394 999 Số 16, 10/03/2023 10/03/2026 

36.  
Cà phê HOUSE 

COFFEE 
DVAU  

(Cà phê) 
Dãy nhà liền kề, Trung tâm 
TMSTTH, tổ 8, Bắc Hồng 

0971 297 172 Số 21, 20/03/2023 20/03/2026 

37.  
Quán Cà phê  
Thảo Nguyên 

DVAU  
(Cà phê, giải khát) 

Số 56 B, Đường Nguyễn Đổng 
Chi, Nam Hồng  

0947 748 286 Số 30, 12/07/2022 12/07/2025 

38.  Quán Ốc 179 DVAU 
Số 179, Nguyễn Ái Quốc, 

tổ 9, Bắc Hồng 
0972 876 463 Số 22, 20/3/2023 20/03/2026 

39.  Quán Ngô Đồng 
DVAU  

(Bia, giải khát) 
Số 280, Nguyễn Ái Quốc,  

tổ 1, Bắc Hồng 
0916 329551 Số 17, 19/05/2022 19/05/2025 

40.  
Bún - Phở - Cơm Hà 

Thắng 
DVAU 

Số 288, Nguyễn Ái Quốc,  
tổ 01, Bắc Hồng 

0987 404 775 Số 20, 10/05/2021 10/05/2024 

41.  Quán Tây Bắc DVAU 
Số 05, Sử Hy Nhan,  

tổ 2, Bắc Hồng 
0941 769 592 Số 07, 25/01/2021 25/01/2024 

42.  
Bánh xèo Nguyệt 

Quán 
DVAU 

Số 38, Sử Hy Nhan,  
tổ 2, Bắc Hồng 

0973 514 462 Số 55, 25/11/2022 25/11/2025 

43.  Cháo canh Thanh Trúc 
DVAU  

(Cháo canh) 
Số 08, Ngõ 212, Nguyễn Ái Quốc 0987671 812 Số 25, 28/03/2023 28/03/2026 

44.  
Quán Tuyết Chung  

cơ sở 2 
DVAU 

Số 136, đường 3/2,  
tổ 2, Bắc Hồng 

0329 898979 Số 02, 20/01/2022 20/01/2025 

45.  Quán Phong Khuyên DVAU Số 47, Cao Thắng, tổ 3, Bắc Hồng 0945 862 386 Số 37, 17/04/2023 17/04/2026 

46.  Quán Hiền DVAU Cụm 5, tổ 10, Bắc Hồng 0379 885 939 Số 20, 01/06/2022 01/06/2025 

47.  Quán Hồng Anh DVAU Tổ 8, Bắc Hồng (Gần TTTMST) 0935 455 408 Số 26, 28/03/2023 28/03/2026 

48.  Cà phê Đi Mô DVAU Số 100, Trần Phú, tổ 5, Bắc Hồng 0918 817 813 Số 53, 2/11/2022 02/11/2025 
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49.  
Quán súp lươn  

Mai Loan 
DVAU 

Số nhà 12, Nguyễn Xí,  
tổ 2, Bắc Hồng 

0383 385 378 Số 38, 17/04/2023 17/04/2026 

50.  Quán Thịt chó 68 DVAU Tổ dp 10, Bắc Hồng 0976 801 265 Số 23, 28/03/2023 28/03/2026 

51.  Mộc Miên Coffee DVAU 
Số 244A, Trần Phú, tổ 7,  

Bắc Hồng 
0982 811 968 Số 44, 05/11/2020 05/11/2023 

52.  Quán số 12 DVAU 
Số 12, Trần Phú, tổ 4,  

Bắc Hồng 
0339 922 337 Số 45, 11/11/2020 11/11/2023 

53.  
Quán Xúp niêu Cá 
Tràu-Lương đồng 

Hồng Lĩnh 
DVAU 

Số 35, Nguyễn Nghiễm,  
tổ 10, Bắc Hồng 

0947 213 234 Số 47, 07/12/2020 07/12/2023 

54.  Quán Ẩm thực Lào DVAU 
Số nhà 02, đường Sử Hy Nhan,  

tổ 2, Bắc Hồng 
0947 988 087 Số 05, 25/01/2021 25/01/2024 

55.  
Quán Cơm tấm, Bún 

chả Thúy Niềm 
DVAU Tổ 8, Bắc Hồng 0852 195 407 Số 06, 25/01/2021 25/01/2024 

56.  Quán Cà phê Nhà sàn DVAU Tổ 8, Bắc Hồng 0919 921 508 Số 14, 08/02/2021 08/02/2024 

57.  
Phở Tiến Vua-Phở gà 

Đông Tảo 
DVAU 

Số 58, đường Trần Phú,  
tổ dp 5, Bắc Hồng 

0819 666 778 Số 19, 29/04/2021 29/04/2024 

58.  
Trung Nguyên  

E-Coffee 
DVAU Đường 3/2, tổ 2, Bắc Hồng 0912 491 116 Số 23, 17/05/2021 17/05/2024 

59.  
Quán Bún chả nướng 

Thanh Thanh 
DVAU 

Số nhà 33, Nguyễn Ái Quốc,  
tổ 3, Bắc Hồng 

0397 230 840 Số 27, 03/06/2021 03/06/2024 

60.  Cà phê Minh Nguyệt DVAU 
Số 126, đường Nguyễn Ái Quốc, 

tổ 9, Bắc Hồng 
0945 342 417 Số 07, 29/03/2022 29/03/2025 

61.  Anh Em Quán DVAU 
Số 176, đường 3/2, tổ 2,  

Bắc Hồng 
0946 603 777 Số 26, 22/06/2022 22/06/2025 

62.  
Quán Tranh - Bún Chả 

nướng 
DVAU 

Đường Nguyễn Biểu, tổ 6, Bắc 
Hồng 

0911 787 456 Số 27, 22/06/2022 22/06/2025 

63.  Thạch Ngọc quán DVAU Số 91, đường 3/2, tổ 9, Bắc Hồng 0888 958 567 Số 33, 13/07/2022 13/07/2025 

64.  
Cháo Dinh dưỡng  

An Tâm 
DVAU Số 11, đường 3/2, tổ 5, Bắc Hồng 0375 407 403 Số 40, 26/08/2022 26/08/2025 

65.  Quán phở 09 DVAU 
Số 109, đường 3/2, tổ 9, Bắc 

Hồng 
0915 555 578 Số 43, 14/09/2022 14/09/2025 

66.  Quán SUSHI LIKE DVAU Số 140, đường 3/2, tổ 2,  0346 901 872         Số 46, 04/11/2022 04/11/2025 
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Phường Bắc Hồng 

67.  
Quán Hai Ty  
coffe & Tea 

DVAU 
Số 31, đường 3/2, tổ 5,  

Phường Bắc Hồng 
0917 991 780 Số 47,04/11/2022 04/11/2025 

68.  Quán TORKI- FOOD DVAU 
Số 02,ngõ 25, đường Sử Hy 

Nhan, tổ 2, phường Bắc Hồng 
0868 678 790 Số 51, 25/11/2022 25/11/2025 

69.  
Quán ăn vặt  

Nguyệt Quán 
DVAU 

Số 04, ngõ 25, đường Sử Hy 
Nhan, phường Bắc Hồng 

0962 107 990 Số 55, 25/11/2022 25/11/2025 

70.  
Quán lẩu nướng  

Phố Cổ 
DVAU 

Số 04, đường Lê Hữu Trác, 
 tổ 8, Phường Bắc Hồng 

0842 340 889 Số 57, 01/12/2022 01/12/2025 

71.  Quán May's Garden DVAU 
Số 168 đường 3/2 tổ 2,  

phường Bắc Hồng 
0946 886 896 Số 02, 04/01/2023 04/01/2026 

72.  
Bánh mì thịt quay  

tam giác 
DVAU 

Số 189, đường trần Phú,  
phường Bắc Hồng 

0972 293 248 Số 03, 04/01/2023 04/01/2026 

73.  
Quán bánh bèo huế 

Phương Thảo cầu Đôi 
DVAU 

Số 18, đường Trần Phú,  
tổ 4, phường Bắc Hồng 

0982 703 998 Số 06, 10/01/2023 10/01/2026 

74.  
Quán bún chả nướng 

Thủy Hà 
DVAU 

Số 21, đường 3/2, tổ 5,  
phường Bắc Hồng 

0968 752 075 Số 12, 28/02/2023 28/02/2026 

75.  An Khang Quán DVAU 
Số 58, đường 3/2, TDP9, phường 

Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh 
0376 294 324 Số 14, 28/02/2023 28/02/2026 

76.  Lươn niêu Hồng Anh DVAU 
Số 71B, đường Ngô Đức Kế, 

TDP9, phường Bắc Hồng, thị xã 
Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

0359 985 559 Số 15, 25/02/2023 25/02/2026 

77.  Bánh mướt Trâm Anh DVAU 
Số 02, đường 3/2,  tổ 5, phường 

Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, 
0916 152 728 Số 17, 10/03/2023 10/03/2026 

78.  Quán cháo canh DVAU 
Số 5, đường Hoàng Xuân Hãn,  

tổ 5, phường Bắc Hồng 
0962 384 302 số 24, 28/03/2023 28/03/2026 

79.  Quán Bà Vân Lộc DVAU 
Đường 2/9, TDP8, phường Bắc 

Hồng, thị xã Hồng Lĩnh 
0937 399 748 Số 27, 28/03/2023 28/03/2026 

80.  
Quán bún chả nướng 

Trung Tuyết 
DVAU 

Số nhà 122, đường 3/2, phường 
Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh 

0911 658 546 Số 28, 29/03/2023 29/03/2026 

81.  
Quán Bánh xèo  

Miền Nam 
DVAU 

Số 233, đường Trần Phú, TDP7, 
phường Bắc Hồng, thị xã HL 

0345 184 768 Số 32, 07/04/2023 07/04/2026 

82.  Quán cà phê Nurna DVAU 
Số 21, đường Suối Tiên, tổ10, 
P.Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh 

0987 404 066 Số 34, 07/04/2023 07/04/2026 
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83.  Quán Phượng Nhật DVAU 
Số 12, Nguyễn Biểu, TDP6, 
P.Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh 

0945 621 026 Số 35, 17/04/2023 17/04/2026 

84.  Quán Phở Khai Sơn DVAU 
Số 21, đường Nguyễn Ái Quốc, 
TDP6, phường Bắc Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
0975 864 898 Số 36, 17/04/2023 17/04/2026 

85.  Nguyệt quán DVAU 
Số nhà 124, đường 3/2, tổ dân phố 
2, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
0947 431 581 Số 43, 25/04/2023 25/04/2026 

86.  Quán Tú Tài DVAU 
Số 205B, Nguyễn Ái Quốc, 

TDP2, Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh 
0964 853 112 Số 50,09/05/2023 09/05/2026 

87.  Quán Nam Dung DVAU 
Số 218, đường 3/2, TDP6, 

phường Bắc Hồng, thị xã H.Lĩnh 
0919 973 513 Số 51, 22/05/2023 22/05/2026 

88.  Quán Thúy Hoa DVAU 
Số 20, đường Sử Hy Nhan. Tổ 2, 

Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh 
0859 090 678 Số 54, 01/06/2023 01/06/2026 

89.  
Bánh mì tam giác Lập 

Luận 
DVAU 

Số 21, đường 3/2, tdp5, phường 
Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh 
0948 453 312 Số 55, 01/06/2023 01/06/2026 

90.  
FOOD MART thực 

phẩm 
DVAU 

Số 86. Đường 3/2, phường Bắc 
Hồng 

0988 514 236 
  

91.  ChicKen-PiZZa 98 DVAU 
Số 98. Đường 3/2, TDP 9, 

phường Bắc Hồng 
0843 618 666 

  

92.  Quán Chè Đằng DVAU 
Số nhà 3, ngõ 99, đường 3/2, TDP 
9, P.Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh 

0986 183 790 Số 58,5/7/2023 05/07/2026 

93.  
Sản xuất nước đá  

(đá lạnh thực phẩm) 
SX Đá lạnh 

Số 20, ngõ 207, Nguyễn Ái Quốc, 
Tổ 2, Bắc Hồng 

0386 467 990 Số 22, 01/06/2022 01/06/2025 

94.  
Sản xuất nước đá  

(đá lạnh thực phẩm) 
SX Đá lạnh 

Số 18, đường Nguyễn Xí, Bắc 
Hồng, thị xã Hồng Lĩnh 

0914 410 578 Số 83, 17/10/2019 17/10/2022 

95.  
Sản xuất nước đá 

Trình Vân 
SX Đá lạnh 

Số nhà 78, đường 3/2, Bắc Hồng, 
thị xã Hồng Lĩnh 

0977 435 584 Số 69, 26/08/2023 26/08/2026 
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96.  
Công ty TNHH 

TMTH và XD Trường 
Thịnh 

Nước uống đóng 
chai Sơn Dương 

Tổ dân phố 10, phường Bắc 
Hồng, thị xã Hồng Lĩnh 

  Chi cục ATTP cấp 

97.  
Hợp tác xã Minh Hiệp 

Thành 
Sản xuất chai PET, 

bình PET 
Tổ dân phố 10, phường Bắc 

Hồng, thị xã Hồng Lĩnh 
  Chi cục ATTP cấp 

98.  

Công ty CP 
TM&ĐTXDTuấn Anh 
- Nước uống đóng chai 

Suối Tiên Núi Hồng 

Sản xuất nước uống 
đóng chai, Sản xuất 

đá lạnh 

TDP 10, phường Bắc Hồng, thị xã 
Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

Số 29, 01/10/2021 01/10/2024 

99.  Nhà hàng Hùng Hiếu DVAU Tổ dp 2, Đậu Liêu 0977 298 174 Số 68, 25/08/2023 25/08/2026 

100.  
Nhà hàng  

Núi Hồng 99 
DVAU 

TDP8, phường Đậu Liêu, thị xã 
Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

0983 195 211 Số 47, 09/05/2023 09/05/2026 

101.  Quán cơm Việt Hà DVAU TDP 8, đậu Liêu 0948 143 999 Số 67, 28/12/2022 28/12/2026 

102.  Quán cơm Phú Qúy DVAU 
TDP1, phường Đậu Liêu, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
0904 585 039 Số 46, 09/05/2023 09/05/2026 

103.  
Trường TC Kỷ nghệ 

Hà Tĩnh 
Bếp ăn tập thể Tổ dp 7, Đậu Liêu 0975 999 469   

104.  Bếp ăn Mầm Non Bếp ăn tập thể Trường Mầm non Đậu Liêu 
   

105.  Bếp ăn Tiểu học Bếp ăn tập thể Trường Tiểu học Đậu Liêu 
   

106.  Quán Lươn đồng DVAU 
Đường Nguyễn Đổng Chi, tổ 6, 

P.Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh 
0986 799 605 Số 56, 28/06/2023 28/06/2026 

107.  Quán Huy Khanh DVAU Tổ 8, Đậu Liêu 0967 171 278 Số 15, 08/03/2021 08/03/2024 

108.  Quán Sim Rừng DVAU TDP 8, Đậu Liêu 0705 902 368 Số 05, 10/03/2022 10/03/2025 

109.  Quán Anh Ánh DVAU 
TDP 6, đường Nguyễn Đổng Chi, 

phường Đậu Liêu 
0815 725 656 Số 01, 04/01/2023 04/01/2026 

110.  Quán Bún Cẩm Nhung DVAU 
Số 414, Quang Trung, TDP4,  
P. Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh 

0385 137 913 Số 39, 17/04/2023 17/04/2026 
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111.  
Quán ăn sáng  

Toàn Vân 
DVAU 

Số 59, đường Nguyễn Nghiễm, tổ 
8, P. Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh 

0867 781 587 Số 41, 25/04/2023 25/04/2026 

112.  Nước uống đóng chai SX, KD nước uống Tổ dp 6, Đậu Liêu 
   

113.  Nhà hàng Trung Râu DVAU (Thịt chó) 
Số 112, Quang Trung, tổ 6,  

P. Nam Hồng 
0912 917 507 Số 66, 21/08/2023 21/08/2026 

114.  Nhà hàng Thương Sơn DVAU (Bê thui) 
Số 21, Nguyễn Xuân Linh, tổ 6, 

P. Nam Hồng 
0912 131 126 Số 64, 18/08/2023 18/08/2026 

115.  Nhà hàng Hoàng Quân DVAU (Tiệc cưới ) Tổ 5, Nam Hồng 0393 575 859 Chi Cục ATTP cấp 

116.  Nhà hàng Nga Đào 
DVAU (Bia, món 

nhậu) 
Số nhà 49, Trần Phú, tổ 2,  

P. Nam Hồng 
0915 080 789 Số 38, 23/08/2022 23/08/2025 

117.  Nhà hàng Lan Hùng DVAU 
Số nhà 5E, Nguyễn Đổng Chi,  

tổ 1, P.Nam Hồng 
0987 974 251 Số 13, 28/02/2023 28/02/2026 

118.  Nhà hàng Sương Lự DVAU  (Cơm BD) 
Số 27A, Nguyễn Đổng Chi,  

P.Nam Hồng 
0983 407 406 Số 64, 26/12/2022 26/12/2025 

119.  Nhà hàng 86 DVAU (Thịt Nghé) 
Số 03, Ngõ 73, Quang Trung,  

tổ 3, Nam Hồng 
0948 022268 Số 11, 05/05/2022 05/05/2025 

120.  Nhà hàng Nga Thuận DVAU 
Số 29A, Nguyễn Đổng Chi, tổ 5, 

Nam Hồng 
0387 959 919 Số 35, 28/09/2020 28/09/2023 

121.  Nhóm Trẻ Bình Minh Bếp ăn Bán trú Tổ DP 7, Nam Hồng 0386 388 055   

122.  Mầm Non Mai Vàng Bếp ăn Bán trú Tổ dp 1, Nam Hồng 0936 463 676   

123.  
Nhà máy Vinatex 

Hồng Lĩnh 
Bếp ăn tập thể Cụm Công nghiệp, Nam Hồng 

  
Chi Cục VSATTP 

cấp 

124.  Mầm Non Nam Hồng Bếp ăn Bán trú 
    

125.  Tiểu học Nam Hồng Bếp ăn Bán trú 
    

126.  Nhà máy Havina Bếp ăn tập thể Cụm Công nghiệp, Nam Hồng 
  

Chi Cục VSATTP 
cấp 

127.  

Trung tâm Hỗ trợ phát 
triển-Giáo dục hòa 
nhập trẻ khuyết tật 

Hồng Lĩnh 

Bếp ăn tập thể 
Tổ dân phố 8, Nam Hồng, TX 

Hồng Lĩnh    
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128.  Việt Sáu DVAU Tổ dân phố 4, Nam Hồng 0378 502 555 Số 17, 19/03/2021 19/03/2024 

129.  
Quán Cháo lòng  

Hiền Chiến 
DVAU 

Số nhà 25, Nguyễn Đổng Chi,  
tổ 5, P.Nam Hồng 

0948 450 813 Số 61, 16/08/2023 16/08/2026 

130.  
Quán Vịt quay  

Lão Nhị 
DVAU 

Số 48, Nguyễn Đổng Chi, 
 tổ 1, P.Nam Hồng 

0977 888 944 Số 58, 31/07/2023 31/07/2026 

131.  
Quán ăn cháo lòng 

Hằng Mười 
DVAU Tổ 8, P.Nam Hồng 0976 992 074 Số 18, 10/03/2023 10/03/2026 

132.  Quán Hải Lợi DVAU 
Đường Lê Duẫn,Tổ dp 2, Nam 

Hồng 
0839 296 868 Số 04, 28/02/2022 28/02/2025 

133.  Quán Bà lệ DVAU Tổ dp 4, Nam Hồng 0915 428 185 Số 19, 10/03/2023 10/03/2026 

134.  
Bún Chả nướng  

Hoàng Liên 
DVAU Số 79, Quang Trung, Nam Hồng 0916 609 738 Số 49, 15/11/2022 15/11/2025 

135.  
Quán Chân gà  

Lam Ánh 
DVAU 

Số 21B, Nguyễn Đổng Chi, tổ 5, 
Nam Hồng 

0982 555 912 Số 44, 25/04/2023 25/04/2026 

136.  Trần Gia Quán DVAU 
Số 21B, Nguyễn Đổng Chi, tổ 5, 

Nam Hồng 
0384 240 340 Số 67, 22/08/2023 22/08/2026 

137.  
Quán Cháo canh 

Phương Việt 
DVAU 

Số 31, Ngõ 28, Lê Duẩn, tổ 5, 
Nam Hồng 

0989 732 833 Số 20, 20/03/2023 20/03/2026 

138.  Quán Vịt quay 46 DVAU 
Số 46, Nguyễn Đổng Chi, tổ 1, 

Nam Hồng 
0947 185 933 Số 63, 16/08/2023 16/08/2026 

139.  Quán Minh Hùng 
DVAU (Bia hơi, các 

món nhậu) 
Số 151, Trần Phú, tổ 1,  

P.Nam Hồng 
0915 330 608 Số 65, 18/08/2023 18/08/2026 

140.  
Cháo Dinh dưỡng  

Minh Thư 
DVAU 

Số 01, Nguyễn Đổng Chi, Tổ 1, 
P.Nam Hồng 

0869 833 635 Số 56, 01/12/2022 01/12/2025 

141.  
Bún phở, cháo lòng 

Thiên Tuyến 
DVAU 

Số  02, Ngõ 21A, Nguyễn Đổng 
Chi, tổ 5, Nam Hồng 

0912 998 419 Số 62, 16/08/2023 16/08/2026 

142.  Cà phê Vỉa hè DVAU 
Số 31, Nguyễn Hằng Chi, tổ 5, 

Nam Hồng 
0973 077 506 Số 43, 29/10/2020 29/10/2023 

143.  Tiến Gà quán DVAU 
Số 56, Nguyễn Đổng Chi, tổ 1, 

Nam Hồng 
0911 146 567 Số 24, 19/05/2021 19/05/2024 

144.  Quán Cơm Hồng Tư DVAU 
Đường Nguyễn Nghiễm, Tổ 3, 

Nam Hồng 
0917 681 987 Số 26, 21/05/2021 21/05/2024 

145.  Quán ăn Xuân Hương DVAU 
Số 41, đường Trần Phú, tổ dp 2, 

Nam Hồng 
0964 372 076 Số 13, 11/05/2022 11/05/2025 



10 
 

146.  
Quán Phở  

Mạnh Thắng 
DVAU 

Số 229A, Quang Trung, tổ 4, 
Nam Hồng 

0977 420 805 Số 44, 26/10/2022 26/10/2025 

147.  
Quán Phở  

Hương Nguyên 
DVAU 

Số 55, đường Nguyễn Đổng Chi, 
tổ 6, Nam Hồng 

0916 623 666 Số 48, 15/11/2022 15/11/2025 

148.  
Quán cháo đêm  

Đồng Hiền 
DVAU 

Số 55,đường Quang Trung, 
phường Nam Hồng 

0837 592 075 Số 54, 25/11/2022 25/11/2025 

149.  
Quán Bê thui  

Tùng Xẻo 
DVAU 

Số 227, đường Quang trung, TDP 
8, phường Nam Hồng 

0367 917 818 Số 58, 01/12/2022 01/12/2025 

150.  Quán ăn Liên Thu DVAU 
TDP5, đường Nguyễn Đổng Chi, 

phường Nam Hồng 
0985 102 898 Số 64, 26/12/2022 26/12/2025 

151.  
Quán Tây Nguyên 

coffee 
DVAU 

Số 69, đường Phan Đình Phùng, 
phường Nam Hồng 

0354 600 026 Số 05, 10/01/2023 10/01/2026 

152.  Huyền Long quán DVAU 
Số 55, đường Lê Thước,TDP 8, 

phường Nam Hồng 
0355 846 718 Số 10, 13/01/2023 13/01/2026 

153.  Quán Lan Hùng DVAU 
Số 5E, đường Nguyễn Đổng Chi, 

P.Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh 
0949 987 999 Số 13, 28/02/2023 28/02/2026 

154.  Tuyên Cổn 2 DVAU 
Ngõ 71, đường Trường Chinh, tổ 
8, P.Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh 

0911 199 777 Số 52, 22/05/2023 22/05/2026 

155.  Quán trà sữa, ăn vặt DVAU 
Số 01, Nguyễn Đổng Chi, TDP1, 

P.Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh 
0972 335 218 Số 29, 07/04/2023 07/04/2026 

156.  Quán cà phê Rohome DVAU 
Số 75, Trường Chinh, TDP8, 

P.Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh 
0968 467 369 Số 31, 07/04/2023 07/04/2026 

157.  Quán 97 DVAU 
Số 97, Nguyễn Đổng Chi, tổ 8, 
P.Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh 

0972 113 948 Số 45, 25/04/2023 25/04/2026 

158.  Quán cháo Hoài Hùng DVAU 
Số 93, Nguyễn Đổng Chi, tổ 8 

P.Nam Hồng 
0963 479 277 Số 17, 19/03/2021 19/03/2024 

159.  
Cơ sở sản xuất, KD 

nước uống đóng chai, 
đóng bình Tiên Hồng 

Sản xuất, kinh doanh 
nước uống đóng 
chai, đóng bình 

Đường Phan Kính, TDP 8, 
phường Nam Hồng, thị xã Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
0919 003 813  Chi Cục ATTP cấp 

160.  Đường Ngọc Hùng 
SX Đá lạnh (ướp, 

bảo quản thực phẩm) 
Số nhà 78, đường 3/2, TDP9, Bắc 

Hồng, tỉnh Hà Tĩnh 
0977 435 584 
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161.  
Cơ sở sản xuất đá lạnh 

Văn Kết 
SX Đá lạnh (ướp, 

bảo quản thực phẩm) 
Số 27, Nguyễn Đổng Chi, tổ 5, 

P.Nam Hồng 
0919 048 404 Số 16, 18/03/2021 18/03/2024 

162.  

Cơ sở sản xuất nước 
uống đóng chai Hồng 

Phúc - Công ty CP DV 
và TM VT Hồng Phúc 

Sản xuất nước uống 
đóng chai 

Cụm 3, tổ 4, phường Nam Hồng, 
  

Chi Cục ATTP cấp 

163.  
Cơ sở sản xuất nước 

uống đóng chai Catena 
Sản xuất nước uống 

đóng chai 
Số 36, đường Đặng Dung, 

phường Nam Hồng   
Chi Cục ATTP cấp 

164.  Nhà hàng Thu Loan DVAU 
Số 376, Nguyễn Ái Quốc,  

tổ Thuận Hồng, Đức Thuận 
0399 119 323 Số 57, 05/07/2023 05/07/2026 

165.  Nhà hàng Anh Đức DVAU 
Số 291, Trần Phú, tổ Đồng Thuận, 

P. Đức Thuận 
0912 608 234 Số 39, 23/08/2022 23/08/2025 

166.  
Nhà hàng Bông Sen  

(cơ sở 1) 
DVAU 

Số nhà 466, Nguyễn Ái Quốc,  
tổ Thuận Minh, Đức Thuận 

0945 450 777 Số 08, 10/01/2023 10/01/2026 

167.  Tiểu học Đức Thuận Bếp Ăn bán trú 
Trường Tiểu học Đức Thuận, tổ 
Ngọc Sơn, phường Đức Thuận 

0976 460 729   

168.  Mầm Non Đức Thuận Bếp ăn tập thể Tổ Ngọc Sơn, P.Đức Thuận 0393 291 168   

169.  
Nhà ăn Trung tâm Y tế 

thị xã Hồng Lĩnh 
Bếp ăn tập thể Tổ dp Đồng Thuận, Đức Thuận 0332 628 684 Số 48, 24/12/2020 24/12/2023 

170.  
Quán Miến Ngan  

Nga Thưởng 
DVAU 

Số 386, đường Trần Phú, tổ dp 
Thuận Tiến, Đức Thuận 

0392 080 572 Số 12, 05/02/2021 05/02/2024 

171.  
Quán Tuyết Chung 

(Miến Ngan) 
DVAU 

Số 388, Trần Phú, Tổ Thuận Tiến, 
Đức Thuận 

0916 479 299 Số 38, 30/09/2020 30/09/2023 

172.  Quán phở Bà nhị DVAU 
Số 382, đường Nguyễn Ái Quốc, 

phường Đức Thuận 
0949 839 487 Số 50,25/11/2022 25/11/2025 

173.  
Quán cháo gà  

Thuỷ Tịnh 
DVAU 

Số 373, Nguyễn Ái Quốc, tổ 
Thuận Hồng, P.Đức Thuận 

0949 586 580 Số 59, 13/12/2022 13/12/2025 

174.  
Quán Bún-Phở-Cháo 

Thắng Hạ 
DVAU 

Số 469, Nguyễn Ái Quốc, tổ 
Thuận Minh, P.Đức Thuận 

0936 769 212 Số 63, 26/12/2022 26/12/2025 

175.  Quán Thương Cương DVAU 
Số 467, Nguyễn Ái Quốc, tổ 
Thuận Minh, P.Đức Thuận 

0987 404 062 Số 65, 26/12/2022 26/12/2025 

176.  Quán Phong Thu DVAU Số 371, Nguyễn Ái Quốc, tổ 0812 828 317 Số 67, 28/12/2022 28/12/2025 
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Thuận Hồng, P.Đức Thuận 

177.  Quán 256 DVAU 
Số 256, Trần Phú, tổ Đồng Thuận, 

P.Đức Thuận 
0842 807 889 Số 46, 26/11/2020 26/11/2023 

178.  Quán Tình Viện DVAU 
Số nhà 401, Trần Phú,  

tổ Thuận Tiến, P.Đức Thuận 
0358 389 812 Số 19, 19/05/2022 19/05/2025 

179.  
Bún Bò huế  

Dân Tộc quán 
DVAU 

Số 412, đường Trần Phú, tổ dp 
Thuận Tiến, P.Đức Thuận 

0385 381 368 Số 13, 05/02/2021 05/02/2024 

180.  Quán Cháo Lương 317 DVAU 
Số 317, đường Trần Phú, tổ dp 

Đồng Thuận, P.Đức Thuận 
0979 605 526 Số 22, 10/05/2021 10/05/2024 

181.  Quán Cháo canh DVAU 
Số nhà 314,đường Trần Phú, tổ 

Đồng Thuận, P,Đức Thuận 
0839 259 840 Số 28, 20/07/2021 20/07/2024 

182.  Đình Thanh Quán DVAU 
Số 298, đường Trần Phú, Đồng 

Thuận, P,Đức Thuận 
0912 461 170 Số 30, 20/08/2021 20/08/2024 

183.  Cháo lòng Liên Sáng DVAU TDP Thuận Tiến, P.Đức Thuận 0975 497 730 Số 62, 20/12/2022 20/12/2025 

184.  Mèo con quán DVAU 
Sô 271, đường Trần Phú, TDP 

Đồng Thuận, phường Đức Thuận 
0336 637 993 Số 11, 16/02/2023 16/02/2026 

185.  Nhà hàng Nga Trọng DVAU 
Số nhà 360, Nguyễn Ái Quốc, 

TDP Thuận Hồng, phường Đức 
Thuận, thị xã Hồng Lĩnh 

0948 115 999 Số 30, 07/04/2023 07/04/2026 

186.  Quán Phở Khoa DVAU 
Số nhà 422A, đường Trần Phú, tổ 
dân phố Thuận Tiến, phường Đức 

Thuận, thị xã Hồng Lĩnh,  
0947 927 795 Số 42, 25/04/2023 25/04/2026 

187.  
Quán cháo canh, bún 
cá lóc Phương Linh 

DVAU 
Số nhà 424, đường Trần Phú, tdp 
Thuận Tiến, Đức Thuận, thị xã 

Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 
0934 638 368 Số 48,09/05/2023 09/05/2026 

188.  
Cháo canh  

Phúc Hà Linh 
DVAU 

Số 418, đường Trần Phú, tdp 
Thuận Tiến, phường Đức Thuận, 

thị xã Hồng Lĩnh 
0974 242 684 Số 53, 22/05/2023 22/05/2026 

189.  Trường Tiểu học Bếp ăn Bán trú 
    

190.  Trường Mầm Non Bếp ăn Bán trú 
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191.  Quán cháo Minh Lan DVAU Bấn Xá, Trung Lương 0944 136 226 Số 40, 17/04/2023  17/04/2026 

192.  Quán Phở Anh DVAU 
Số nhà 487, Nguyễn Ái Quốc, tổ 

dp Bấn Xá, Trung Lương 
0987 351 031 Số 25, 21/05/2021 21/05/2024 

193.  
Bà Biền (cháo lươn 

bán đêm) 
DVAU Tổ dp Hầu Đền, Trung Lương 0383 906 698 Số 36, 23/12/2021 23/12/2024 

194.  Quán Thanh Bình DVAU 
Chợ huyện Trung Lương, Tổ Hầu 

Đền, Trung Lương 
0985 157 277 Số 29, 20/07/2021 20/07/2024 

195.  
Quán Cháo lòng  

Thủy Hùng 
DVAU 

Chợ huyện Trung Lương, Tổ Hầu 
Đền, Trung Lương 

0975 451 578 Số 32, 15/09/2021 15/09/2024 

196.  
Tổ hợp tác phục vụ  

tại gia Mai Sơn 
DVAU 

Số 509, đường Nguyễn Ái Quốc, 
TDP Phúc Sơn, phường Trung 

Lương, thị xã Hồng Lĩnh 
0947 935 999 Số 33, 07/04/2023 07/04/2026 

197.  Trường Mầm Non Bếp ăn bán trú Thuận Sơn, Thuận Lộc 
   

198.  Trường Tiểu học Bếp ăn bán trú Thuận Sơn, Thuận Lộc 
   

199.  Công ty Khánh Giang Bếp ăn tập thể Hồng Nguyệt, Thuận Lộc 
   

200.  Quán Thủy Chúc DVAU Thôn Hồng Nguyệt 0941 086 102 Số 41, 14/10/2020 14/10/2023 

201.  Quán nhậu Thiên Phú DVAU Thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận lộc 0977 257 123 Số 01, 12/01/2022 12/01/2025 


